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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thái Bình, ngày thảng 3 năm 2024

QUYỂT ĐỊNH
Ban hành Danh mục Quỵêt định của Uy ban nhân dân tỉnh quy định
chi tiết Luật được Quỏc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, hồ sung một sổ điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và

Luật Tổ chức chính qụyen địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 thảnh 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bể sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 nãm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/20Ỉ6/NĐ-CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chỉnh

phủ qưy định chi tiết một số điểu và biện pháp thỉ hành Luật Ban hành văn bản quy
phạm pháp ỉuật;

Căn cứ khoản 5 Điều ỉ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12
năm 2020 của Chỉnh phủ sửa đổi, hổ sung một số điểu của Nghị định số
34/20ỉ6/NĐ~CP ngày 14 thảng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chỉ tiết một
số điểu và biện pháp thi hành Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật;

Theo đề nghị của Giảm đốc Sở Tư pháp tại Tờ trĩnh số 26/TTr-STP ngày
12 thảng 3 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Danh mục Quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh quy

định chi tiết Luật được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ sáu (có
Phụ lục Danh mục kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban,

ngành của tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, thành
phô và các cơ quan, đơn vỊ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./%
Nơi nhận:
-NhưĐiều 3;
- Vãn phòng Chính phù;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Chủ tịch, các PCT ƯBND tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cồng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, CTXDGT,

KT.CHỦ

Văn Hoàn



(Kèm thẻ

Phụ lục
T ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHẨN dân tỉnh quy định cm TIỂT LUẬT

QUÓC HỘI KHÓA XV THÔNG QUA TẠI KY HỌP THỨ SÁU
soo /QĐ-UBND ngày ZD tháng 3 năm 2024 của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bĩnh).

STT Tên Luật
Ngày có
hiệu lực
của Luật

Cơ quan
đưọ'c giao
quy định
chi tiết

Nội dung giao

Cơ quan
tham mun

xây dựng
văn bản

Cơ quan
phối hợp
xây dựng
văn bản

Ghi

chú

Điều 5. Yêu cầu chung về phát triển và
quản lỷ, sử dụng nhà ở

1
Luật Nhà ỡ

(sửa đổi) 01/01/2025

ủy ban
nhân dân

tỉnh

4. Đối với khu vực đô thị, việc phát triển nhà
ở chủ yếu được thực hiện theo dự án, có các
cơ cấu loại hình, diện tích nhà ở phù hợp với
nhu cầu của thị trường. Đối với các khu vực
còn lại thì căn cứ điều kiện cụ thể của địa
phưcmg, ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định
cụ thể các địa điểm, vị ừí phải phát triển nhà
ở ứieo dự án. Tại đô thị loại I, tại các
phường, quận, thành phố thuộc đô thị loại
đặc biệt thì chủ yếu phát triển nhà chung cư.

Sở Xây dựng

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
huyện, ứiành

phố.

Điều 57. Phát triễn nhà ở nhiều tầng nhiều
căn hộ của cá nhân để bán, cho thuê mua,
cho thuê

3. Cá nhân có quyền sử dụng đất ờ theo quy
định tại khoản 3 Điều 54 của Luật này xây
dựng nhà ở có tìr 02 tầng ừở lên và có quy
mô dưới 20 căn hộ mà tại mỗi tầng có thiết
kế, xây dựng căn hộ để cho thuê tìiì phải

Sở Giao

thông vận tải

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
huyện, thành

phó.



thực hiện theo quy định sau đây:

c) Đáp ứng điều kiện theo quy định của ủy
ban nhân dân cấp tỉnh về đuờng giao thông
để phương tiện chữa cháy thực hiện nhiệm
vụ chữa cháy tại nơi có nhà ở nhiều tầng
nhiều căn hộ cùa cá nhân.
Điều 83. Đất đê phát triền nhà ở xã hội

3. Đối với các đô thị không thuộc trường hợp
quy định tại khoản 2 Điều này, ủy ban nhân
dân cấp tỉnh căn cứ điều kiện của địa phương
để quy định tiêu chí đối với dự án đàu tư xây
dựng nhà ở thương mại mà chủ đầu tư dự án
đầu tư xây dựng nhà ở thương mại phải dành
một phần diện tích đất ở trong dự án đã đầu
tư xây dựng hệ ứiống hạ tầng kỹ thuật để xây
dựng nhà ở xã hội hoặc bố trí quỹ đất lứià ở
xã hội đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng
kỹ thuật ở vị trí khác ngoài phạm vi dự án
đàu tư xây dựng nhà ở thương mại tại đô thị
đó hoặc đóng tiền tương đương giá trị quỹ
đất đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ
thuật để xây dựng nhà ở xã hội.

Sở Xây dựng

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
huyện, thành

phố.

Điều 87. Xác định giá bán, giá thuê mua,
giá thuê nhà ở xã hội được đầu tư xây
dụng không bằng vốn đầu tư công, nguồn
tàỉ chính công đoàn

3. Giá thuê nhà ở xã hội, bao gồm cả kinh

Sở Xây dựng

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
huyện, thành

phố.



phí bảo trì nhà ở, do chủ đâu tư dự án đầu tư
xây dựng nhà ở xã hội ứiỏa ứiuận với bên
thuê theo khung giá do ủy ban nhân dân cấp
tinh quy định.

5. Đối với nhà ở xã hội do cá nhân tự đầu tư
xây dựng thì giá thuê nhà ở phải bảo đảm
phù họp với khung giá do ủy ban nhân dân
cấp tỉnh quy định.
Điều 99. Giá cho thuê nhà luu trú công
nhân trong khu công nghiệp
Giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong
khu công nghiệp do bên cho thuê thỏa thuận
với bên thuê theo khung giá đo ủy ban nhân
dân cấp tỉnh quy địnli.

Ban Quản lý
Khu kinh tế
và các khu

công nghiệp
tỉnh

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
huyện, thành

phố.

Điều 120. Lu-u trữ, bàn giao và quản lý ho
so* nhà ỏ'

2...ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định việc
phối hợp cung cấp thông tin về nhà ở giữa
cơ quan nhà nưófc có thẩm quyền làm thủ
tục cấp Giấy chứng nhận và cơ quan quản lý
nhà ở tại địa phương để bảo đảm thống nhất
về các thông tin nhà ở, đất ở ghi ữong hồ sơ
nhà ở.

Sở Xây đựng

Các cơ quan,
đcm vị liên

quan; ƯBND
huyện, ứiành

phố.



Luật Lực
lưcmg tìiam
gia bảo vệ

an ninh,
trật tự ở cơ

sờ

01/7/2024

ủy ban
nhân dân

tỉnh

Điểu 151. Giá dịch vụ quản lý vận hành
nhà chung cư

7. ủy ban nhân dân cấp tinh có trách nhiệm
ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành
nhà chung cư để áp dụng cho các trường họp
sau đây:
a) Thu kinh phí quản lý vận hành nhà chung
cư thuộc tài sản công.trên địa bàn;
b) Làm cơ sở để các bên tham khảo khi tliỏa
thuận giá dịch vụ quản lý vận hành đối với
nhà ở không thuộc tài sản công hoặc ừong
trường hợp có tranh chấp về giá dịch vụ giữa
đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư với
chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư;
trường hợp không thỏa thuận được giá dịch
vụ quản lỷ vận hành nhà chung cư thì áp
dụng mức giá trong khung giá dịch vụ do ủy
ban nhân dân cấp tỉnh ban hành.
Điêu 14. Bố trí lực luọng tham gia bảo vệ
an ninh, trật tự ỏ' CO' sỏ'

4. ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định số
lượng Tồ bảo vệ an ninh, trật tự cần thành
lập, số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh,
trật tự tại thôn, tổ dân phố thuộc phạm vi
quản lý đến từng đơn vị hành chính cấp xã.

Sở Xây dựng

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; UBND
các huyện,
thành phố.

Công an tỉnh

Các cơ quan,
đơn vị liên

quan; ƯBND
huyện, thành

phố.
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